TRƯỜNG THCS MỖ LAO
NHÓM: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II
PHÂN MÔN: LỊCH SỬ 6
A. TRẮC NGHIỆM
BÀI 12: NHÀ NƯỚC VĂN LANG
Câu 1: Nước Văn Lang ra đời vào khoảng thế kỉ:
A. V TCN.             B. VI TCN.            C. VII TCN.            D. VIII TCN.
Câu 2: Lãnh thổ chủ yếu của nước Văn Lang thuộc khu vực nào của Việt Nam ngày nay:
A. Bắc Bộ và Nam Trung Bộ.               B. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
C. Bắc Trung Bộ và Nam Bộ.                D. Nam Bộ và Nam Trung Bộ.
Câu 3: Kinh đô của nước Văn Lang đóng ở:
A. Phong Châu (Phú Thọ ngày nay).          B. Mê Linh (Hà Nội ngày nay).
C. Phong Khê (Hà Nội ngày nay).                D. Luy Lâu (Bắc Ninh ngày nay).
Câu 4: Đứng đầu nhà nước Văn Lang là:
A. Hoàng đế.             B. Thiên tử.       C. Hùng Vương (vua Hùng).       D. Lạc tướng.
Câu 5: Người đứng đầu một bộ là:
A. Lạc hầu.           B. Lạc tướng.              C. Vua Hùng.             D. Lạc dân.
Câu 6: Nghề chính của cư dân Văn Lang là:
A. Làm đồ gốm.                                       B. Đánh bắt cá.
C. Luyện kim, đúc đồng.                          D. Trồng lúa nước.
Câu 7: Cư dân Văn Lang sống quần tụ trong các:
A. Chiềng, chạ.        B. Làng, bản.           C. Xã, huyện.              D. Thôn, xóm.
Câu 8: Tổ chức nhà nước Văn Lang gồm:
A. 15 bộ, dưới bộ là các chiềng, chạ.        B. 10 bộ, dưới bộ là các Lạc hầu, Lạc tướng.
C. 15 bộ, dưới bộ là các Bồ chính.            D. 10 bộ, dưới bộ là các Lạc tướng, chiềng, chạ.
Câu 9: Nhận định nào dưới đây không đúng về Nhà nước Văn Lang:
A. Hùng Vương là người nắm mọi quyền hành.
B. Nhà nước Văn Lang đã có luật pháp và quân đội riêng nhưng còn lỏng lẻo và sơ khai.
C. Khi có chiến tranh, Vua Hùng cùng các Lạc tướng tập hợp trai tráng ở khắp các chiềng, chạ cùng chiến đấu.
D. Hùng Vương chia đất nước làm 15 bộ, dưới bộ là các chiềng, chạ.
Câu 10: Quân đội thời Văn Lang được tổ chức như thế nào?
A. Chia thành cấm quân và quân địa phương.
B. Chia thành quân triều đình và quân ở các lộ.
C. Chia thành cấm binh và hương binh.
D. Chưa có quân đội.
Câu 11: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân ra đời của nhà nước Văn Lang:
A. Xã hội có sự phân hóa giàu nghèo.
B. Nhu cầu trị thủy làm nông nghiệp.
C. Nhu cầu chống ngoại xâm.
D. Nhu cầu đoàn kết làm thủ công nghiệp.
Câu 12: Nhận xét về tổ chức bộ máy nhà nước thời Văn Lang:
A. Quyền lực được tập trung tối đa vào trong tay Hùng Vương.
B. Tiềm tàng nguy cơ chia rẽ, cát cứ ở các chiềng, chạ.
C. Tổ chức theo mô hình quân chủ, đơn giản, sơ khai.
D. Tổ chức đơn giản, chưa khoa học.
Câu 13: Sự tích “Trầu, cau” và “Bánh chưng, bánh giày” phản ánh phong tục gì của cư dân Văn Lang:
A. Ăn trầu, gói bánh chưng, bánh giày trong ngày lễ hội.
B. Nhảy múa, hát ca, đua thuyền trong ngày lễ hội.
C. Lễ hội, vui chơi được tổ chức thường xuyên.
D. Trồng lúa nước và lấy đó làm lương thực chính.
Câu 14: Nhận định nào sau đây không đúng về ý nghĩa sự ra đời Nhà nước Văn Lang:
A. Mở ra thời kì dựng nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc.
B. Là dấu mốc kết thúc thời kì nguyên thủy trên đất nước Việt Nam.
C. Tạo cơ sở, tiền đề cho sự hình thành và phát triển nền văn minh của thời kì dựng nước trong lịch sử Việt Nam.
D. Kết thúc thời kì xã hội nguyên thủy Việt Nam.
Câu 15: Sự ra đời của nhà nước Văn Lang đã đặt nền tảng cho sự hình thành truyền thống gì của người Việt;
A. Đoàn kết.             B. Trọng nghĩa khí.        C. Chống ngoại xâm.     D. Trọng văn.
Câu 16: Ngày giỗ tổ Hùng Vương hàng năm vào:
A. Ngày mồng 9 tháng 3 âm lịch hàng năm.
B. Ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm.
C. Ngày mồng 3 tháng 10 âm lịch hàng năm.
D. Ngày mồng 8 tháng 3 âm lịch hàng năm.
Câu 17: Công lao của các Vua Hùng đối với đất nước là:
A. Các vua Hùng đã có công khai hoang mở mang diện tích đất trồng trọt.
B. Các vua Hùng đã có công dựng nước.
C. Các vua Hùng đã có công giữ nước.
D. Các vua Hùng đã có công lãnh đạo nhân dân chống ngoại xâm.
Câu 18: Theo sự tích Âu Cơ – Lạc Long Quân thì những người con theo mẹ Âu Cơ lên vùng cao đã tôn người anh cả lên làm vua, người đó chính là:
A. Hùng Vương.           B. An Dương Vương.      C. Thủy Tinh.          D. Sơn Tinh.
Câu 19: Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” muốn nhắc các thế hệ mai sau:
A. Nhà nước Âu Lạc là nhà nước đầu tiên trong lịch sử.
B. Cần luôn ghi nhớ tới cội nguồn dân tộc, lòng biết ơn và ý thức, trách nhiệm của mình trong việc đấu tranh bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của đất nước.
C. Thường xuyên về thăm di tích lịch sử Đền Hùng.
D. Tìm hiểu, học tập tốt môn Lịch sử.


BÀI 13: NHÀ NƯỚC ÂU LẠC

Câu 1: Người có sức mạnh và mưu lược lãnh đạo người Âu Việt và Lạc Việt chiến đấu chống quân Tần giành thắng lợi là:
A. Hùng Vương.          B. Thục phán.            C. Mai Thúc Loan.          D. Ngô Quyền.
Câu 2: Thục Phán lên ngôi, xưng là:
A. Hùng Vương.           B. Hoàng đế.        C. An Dương Vương.           D. Thiên tử.
Câu 3: Lãnh thổ chủ yếu của nước Âu Lạc thuộc khu vực nào của Việt Nam ngày nay:
A. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.               B. Bắc Bộ và Nam Trung Bộ.
C. Bắc Trung Bộ và Nam Bộ.             D. Nam Bộ và Nam Trung Bộ.
Câu 4: Nghề nào sau đây không phải nghề sản xuất chính của cư dân Âu Lạc là:
A. Gieo trồng lúa và các loại rau, củ, quả.               B. Nghề gốm và xây dựng.
C. Luyện kim, đúc đồng.                                         D. Chế tạo vũ khí bằng đồng
Câu 5: Thức ăn của cư dân Âu Lạc là:
A. Cơm nếp, cơm tẻ, rau, cà, thịt, cá.               B. Cơm nếp, rau quả, thịt, cá.    
C. Rau khoai, đậu, ngô, khoai, sắn.                  D. Khoai, đậu, tôm, cá, ngô.
Câu 6: Lễ hội nào sau đây không phải của người Âu Lạc:
A. Hội ngày mùa.         B. Hội đấu vật.          C. Té nước.          D. Đua thuyền.
Câu 7: Vào ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch hàng năm, lễ hội Cổ Loa được tổ chức tại:
A. Khu di tích Đền Hùng (Việt Trì, Phú Thọ).
B. Khu di tích thành Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).
C. Khu di tích Thành cổ Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh).
D. Chùa Trấn Quốc (Tây Hồ, Hà Nội).
Câu 8: Người Lạc Việt và người Âu việt hợp nhất thành một nước có tên gọi là gì?
A. Văn Lang.    B. Lạc Việt.           C. Âu Việt.           D. Âu Lạc.
Câu 9: Thành cổ trở thành trung tâm của nước Âu Lạc là:
A. Thành Vạn An.                 B. Thành Tống Bình.
C. Thành Long Biên.            D. Thành Cổ Loa.
Câu 10: Vũ khí đặc sắc của nước Âu Lạc là:
A. Tấm che ngực.                  B. Nỏ Liên châu.
C. Mũi tên đồng.                  D. Giáo hình lá mía.
Câu 11: Lễ hội Cổ Loa được tổ chức tại Khu di tích thành Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) với mục đích:
A. Tưởng nhớ công lao của An Dương Vương.
B. Thể hiện đạo lí “Ăn quả nhớ kẻ trông cây”.
C. Phục dựng lại cuộc chiến đấu chống quân xâm lược.
D. Tưởng nhớ công lao của An Dương Vương và thể hiện đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”.
Câu 12: So với thời vua Hùng thì thời An Dương Vương quyền hành và tổ chức nhà nước như thế nào?
A. Quyền hành ngang nhau và bộ máy nhà nước như nhau.
B. Quyền hành cao hơn, bộ máy nhà nước như nhau.
C. Quyền hành cao hơn, bộ máy nhà nước chặt chẽ hơn.
D. Quyền hành như nhau, bộ máy nhà nước chặt chẽ hơn.
Câu 13: Câu “Triệu Đà đã hoãn binh, cho con trai làm rể An Dương Vương” gợi cho em nhớ đến truyền thuyết:
A. Mị Châu - Trọng Thuỷ.                B. Sơn Tinh - Thuỷ Tinh.  
C. Cây tre trăm đốt.                            D. Rùa vàng (Rùa Thần).
Câu 14: Triệu Đà đã sử dụng âm mưu để làm suy yếu nước Âu Lạc:
A. Giả vờ xin hòa và dùng mưu chia rẽ nội bộ Âu Lạc.
B. Cho con sang ở rể để lấy cắp nỏ thần.
C. Xúi giục các bộ lạc ở trong nước nổi dậy.
D. Tập trung thêm quân để tiêu diệt Âu Lạc.
Câu 15: Tín ngưỡng, phong tục, lễ hội nào thời Văn Lang, Âu Lạc không còn được duy trì và phát triển đến ngày nay là:
A. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ các lực lượng tự nhiên.
B. Tục gói bánh chứng, làm bánh giày, ăn trầu.
C. Lễ hội ngày mùa, đấu vật, đua thuyền.
D. Xăm mình tránh thủy quái.
Câu 16: Thời kì An Dương Vương gắn với truyền thuyết nổi tiếng nào trong lịch sử dân tộc:
A. Bánh chưng – bánh giầy.                  B. Mị Châu – Trọng Thủy.
C. Thánh Gióng.                                    D.Âu Cơ – Lạc Long Quân.


BÀI 14
CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ CHUYỂN BIẾN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA CỦA VIỆT NAM THỜI BẮC THUỘC
Câu 1: Các triều đại phong kiến phương Bắc đã thực hiện chính sách cai trị về chính trị đối với người Việt như thế nào?
A. Đưa người Hán sang cai trị người Việt bằng luật lệ hà khắc của họ.
B. Cho người Việt đứng đầu các quận, huyện.
C. Xây trường học, đào tạo đội ngũ tay sai.
D. Đàn áp người dân dưới nhiều hình thức.
Câu 2: Dưới thời Bắc thuộc, các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách bóc lột về kinh tế đối với người Việt:
A. Thu mua lương thực, lâm sản, hương liệu quý.
B. Thu tô thuế, bắt cống nạp sản vật, nắm độc quyền về lúa gạo.
C. Vơ vét sản vật, bắt dân đi lao dịch, nắm độc quyền buôn bán rượu.
D. Thu tô thế, bắt cống nạp sản vật, nắm độc quyền về sắt và muối.
Câu 3: Tư tưởng, tôn giáo được truyền bá ngày càng nhiều vào nước ta là:
A. Đạo Bà La Môn.                  B. Thiên chúa giáo.
C. Nho giáo.                              D. Hin-đu giáo.
Câu 4: Chính sách nào dưới đây không phải là chính sách cai trị về văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc:
A. Đưa người Hán sang sinh sống lâu dài tại các châu và các quận.
B. Mở trường lớp dạy chữ Hán.
C. Áp dụng luật Hán đối với người Việt.
D. Tìm cách truyền bá văn hóa, phong tục phương Bắc đối với người Việt.
Câu 5: Chính quyền đô hộ phương Bắc truyền bá Nho giáo, phong tục của người Hán vào Việt Nam nhằm mục đích:
A. Để khai hóa văn minh cho dân tộc ta.
B. Đào tạo ra tầng lớp người tài, phục vụ cho chính quyền đô hộ.
C. Để phát triển văn hóa Hán trên lãnh thổ nước ta.
D. Để nô dịch và đồng hóa nhân dân ta.
Câu 6: Tầng lớp trong xã hội sẽ đóng vai trò lãnh đạo người Việt đấu tranh giành lại được quyền độc lập, tự chủ trong thời kì Bắc thuộc là:
A. Quan lại, địa chủ người Hán đã Việt hóa.
B. Địa chủ người Việt.               C. Nông dân làng xã.            D. Hào trưởng bản địa.
Câu 7: Địa danh nào dưới đây không phải là trụ sở của các triều đại phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc:
A. Thành Cổ Loa.                        B. Thành Luy Lâu.
C. Thành Tống Bình.                   D. Thành Đại La.
Câu 8: Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta thời Bắc thuộc là:
A. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ.
B. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với quý tộc người Việt.
C. Mâu thuẫn giữa quý tộc Việt Nam với chính quyền đô hộ.
D. Mẫu thuẫn giữa nông dân Việt Nam với chính quyền đô hộ.
Câu 9: Đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là:
A. Bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ.
B. Chế độ phong kiến Việt Nam được hình thành và phát triển.
C. Sự hình thành và phát triển của nhà nước Âu Lạc.
D. Quá trình mở rộng lãnh thổ về phía Nam của người Việt.

 Bài 15: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập, tự chủ.
Câu 1: Mùa xuân năm 40 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì trong lịch sử Việt Nam?
A. Mai Thúc Loan dựng cờ khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà Đường.
B. Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà Hán.
C. Bà Triệu dựng cờ khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà Ngô.
D. Lý Bí dựng cờ khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà Lương.
Câu 2: Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
A. Củng cố vững mạnh chính quyền tự chủ của nhân dân Việt Nam.
B. Mở đầu thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ lâu dài, bền bỉ của người Việt.
C. Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí anh hùng của phụ nữ Việt Nam.
D. Là cuộc khởi nghĩa lớn đầu tiên của người Việt trong thời kì Bắc thuộc.
Câu 3: Sau khi khởi nghĩa giành thắng lợi, bà Trưng Trắc xưng vương, đóng đô ở
A. Luy Lâu.                 B. Cổ Loa.            C. Mê Linh.          D. Phong Châu.
Câu 4: Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu bùng nổ (năm 248) xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào?
A. Bà Triệu là người có sức khỏe, có mưu lớn.
B. Bà Triệu là người giàu mưu trí.
C. Ách cai trị hà khắc của nhà Đường khiến người Việt cực khổ.
D. Mâu thuẫn giữa người Việt với chính quyền đô hộ nhà Ngô.
Câu 5: Đầu thế kỉ VI, triều đại phong kiến phương Bắc nào đô hộ vùng Giao Châu?
A. Nhà Hán.             B. Nhà Lương.          C. Nhà Tần.               D. Nhà Đường.
Câu 6: Năm 544 đánh dấu sự ra đời của nhà nước
A. Vạn Xuân.           B. Văn Lang.           C. Âu Lạc.          D. Đại Cồ Việt.
Câu 7: Điểm giống nhau giữa cuộc đấu tranh của Hai Bà Trưng và Lý Bí là gì?
A. Diễn ra qua hai giai đoạn: khởi nghĩa và kháng chiến.
B. Đấu tranh chống lại ách đô hộ của chính quyền nhà Hán.
C. Thắng lợi, mở ra thời kì độc lập tự chủ lâu dài cho nhân dân Việt Nam.
D. Giành thắng lợi, chấm dứt ách thống trị của phong kiến phương Bắc.
Câu 8: Nguyên nhân chung dẫn đến sự bùng nổ của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan và Phùng Hưng là gì?
A. Ách cai trị hà khắc của nhà Lương khiến người Việt cực khổ.
B. Chính sách cai trị hà khắc và thuế khóa, lao dịch nặng nề của nhà Đường.
C. Nhà Ngô thi hành chính sách vơ vét tài nguyên, bóc lột nhân công.
D. Nhà Đường ngày càng suy yếu, đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Câu 9: Vị anh hùng dân tộc nào được nhân dân Việt Nam suy tôn là "Bố Cái đại vương"?
A. Phùng An.               B. Mai Thúc Loan.       C. Phùng Hưng.           D. Lý Bí.
Câu 10: Năm 542, Lý Bí tập hợp nhân dân Việt Nam đứng lên đấu tranh chống ách đô hộ của nhà
A. Lương.             B. Ngô.                     C. Hán.            D. Đường.
Câu 11: Bà Triệu lãnh đạo nhân dân Việt Nam đứng lên đấu tranh chống quân
A. Lương.                B. Ngô.            C. Hán.           D. Đường.
Câu 12: Cuộc khởi nghĩa đầu tiên bùng nổ trong thời Bắc thuộc do ai lãnh đạo?
A. Bà Triệu.              B. Hai Bà Trưng.           C. Lý Bí.           D. Mai Thúc Loan. 
Câu 13: Sự ra đời nước Vạn Xuân gắn liền với cuộc khởi nghĩa của
A. Hai Bà Trưng.          B. Lý Bí.              C. Mai Thúc Loan.       D. Phùng Hưng.
Câu 14: Hai Bà Trưng lãnh đạo nhân dân Việt Nam đứng lên đấu tranh chống quân
A. Lương.                   B. Ngô.                    C. Hán.                     D. Đường.
Câu 15: Nhận xét nào không phản ánh đúng về cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam do Lý Bí lãnh đạo?
A. Diễn ra qua hai giai đoạn: khởi nghĩa và kháng chiến.
B. Giành và giữ chính quyền tự chủ trong khoảng 60 năm.
C. Nhà Đường buộc phải công nhận nền độc lập của nước Việt Nam.
D. Để lại những bài học kinh nghiệm cho các cuộc đấu tranh yêu nước sau này.
B. TỰ LUẬN
Câu 1 : Trình bày chính sách cai trị về chính trị kinh tế và văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc ?
Câu 2.  Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40-43)
Câu 3.  Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248). 

[bookmark: _Hlk127301016]Bài tập 1. Ghép các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp
a. Nhiệt độ giảm theo độ cao (cứ lên cao 100m sẽ giảm 0,60C)




b. nhiệt độ tăng theo độ cao.
1. Tầng đối lưu



c. không khí chuyển động theo chiều ngang.



d. luôn có không khí chuyển động theo chiều thẳng đứng, nhiễu động nhiều.


2. Tầng bình lưu


e. nơi sinh ra các hiện tượng thời tiết như mây mưa, gió, bão, sét …




g. có lớp ô-dôn hấp thụ bức xạ cực tím.




Bài tập 2: Em hãy hoàn thành bảng sau đây

	Khối khí
	Nơi hình thành
	Đặc điểm chính

	Khối khí nóng
	
	

	Khối khí lạnh
	
	

	Khối khí lục địa
	
	

	Khối khí đại dương
	
	


Bài tập 3: Điền từ còn thiếu vào những chỗ …….. bên dưới:

	- ……………… của không khí lên bề mặt Trái Đất gọi là khí áp.
- Đơn vị đo khí áp là ………………
- …………… được phân bố trên Trái Đất thành các đai khí áp ………. và khí áp ………… từ xích đạo về cực
+ Các đai …………. nằm ở khoảng vĩ độ 00 và khoảng vĩ độ 600B và N
+ Các đai áp ………………nằm ở khoảng vĩ độ 300 B và N và khoảng vĩ độ 900B và N (cực Bắc và Nam)
- Gió là……………………………………….
             ………………………………………
- Gió chuyển động từ 300 về 00 là gió ………..
- Gió chuyển động từ 300 về 600 là gió ………
- Gió chuyển động từ 900 về 600 là gió ………..
	[image: ]







[bookmark: _Hlk127301764]Bài tập 4: Điền các cụm từ cho trước vào các ô trống trong bảng để được đặc điểm của các đới khí hậu trên Trái Đất:  Giữa 2 chí tuyến, Cao, 1000 -2000 mm, Tín phong, Từ chí tuyến đến vòng cực ở cả 2 bán cầu, Trung bình, 500 – 1000 mm, Tây ôn đới, Từ vòng cực đến cực ở cả 2 bán cầu, Thấp, Dưới 500 mm, Đông cực.

	Đới khí hậu
	Phạm vi
	Nhiệt độ
	Lượng mưa
	Gió

	Đới nóng (Nhiệt đới)
	
	
	
	

	2 đới ôn hoà (Ôn đới)
	
	
	
	

	2 đới ôn lạnh (Hàn đới)
	
	
	
	





Bài tập 5: Phân biệt thời tiết và khí hậu.
Bài tập 6: Lựa chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: Từ mặt đất trở lên, có các tầng khí quyển lần lượt nào dưới đây?
A. Bình lưu, tầng cao của khí quyển, đối lưu.
B. Đối lưu, bình lưu, tầng cao của khí quyển.
C. Bình lưu, đối lưu, tầng cao của khí quyển.
D. Đối lưu, tầng cao của khí quyển, bình lưu.

Câu 2: Không khí ở tầng đối lưu không có đặc điểm nào sau đây? 
A. Càng lên cao nhiệt độ không khí càng tăng.
B. Không khí bị xáo trộn mạnh và thường xuyên.
C. Tập trung 80% khối lượng của khí quyển.
D. Tập trung 90% hơi nước của khí quyển.

Câu 3: Không khí khô và chuyển động thành luồng ngang là đặc điểm của tầng không khí nào sau đây? 
A. Tầng đối lưu.               B. Tầng bình lưu.            C. Tầng giữa.   D. Tầng nhiệt.
Câu 4: Trong các thành phần của không khí chiếm tỉ trọng lớn nhất là
A. hơi nước.                 B. khí Cacbonic.           C. khí Oxi.                  D. khí Nitơ.
Câu 5: Câu nào sau đây mô tả về thời tiết? 
A. Từ tháng 11 đến tháng 4, Hà Nội lạnh và khô.
B. Ngày 19/3/2023, Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 230C.
C. Từ tháng 5 đến tháng 10, Hà Nội nóng và mưa nhiều. 
D. Thành Phố Hồ Chí Minh quanh năm nắng nóng.
Câu 6: Trên Trái Đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp, trong đó có
A. 3 Đai áp cao và 4 đai áp thấp.              B. 5 Đai áp cao và 2 đai áp thấp.
C. 4 Đai áp cao và 3 đai áp thấp.              D. 2 Đai áp cao và 5 đai áp thấp.
Câu 7: Nhiệt độ trung bình năm cao nhất thường ở vùng nào?
A. Chí tuyến.           B. Ôn đới.          C. Xích đạo.            D. Cận cực.
Câu 8: Để đo nhiệt độ không khí người ta dùng dụng cụ nào sau đây?
A. Áp kế.                     B. Nhiệt kế.            C. Vũ kế.            D. Ẩm kế.
Câu 9: Càng lên vĩ độ cao nhiệt độ không khí càng
A. tăng.               B. không đổi.             C. giảm.             D. biến động.
Câu 10: Thời tiết là hiện tượng khí tượng xảy ra 
A. ở một địa phương trong thời gian ngắn, luôn thay đổi.
B. lặp đi lặp lại các hiện tượng, khí tượng tự nhiên.
C. trong một thời gian dài ở một địa phương.
D. khắp mọi nơi và không thay đổi theo thời gian.
Câu 11. Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu không phải là
A. tiết kiệm điện, nước.                           B. trồng nhiều cây xanh.
C. giảm thiểu chất thải.                           D. khai thác tài nguyên..
Câu 12. Biến đổi khí hậu là do tác động của
A. các thiên thạch rơi xuống.
B. các vụ nổ hạt nhân, thử vũ khí.
C. các thiên tai trong tự nhiên.
D. các hoạt động của con người
Câu 13. Một trong những biểu hiện của biến đổi khí hậu là
A. quy mô kinh tế thế giới tăng.
B. dân số thế giới tăng nhanh.
C. thiên tai bất thường, đột ngột.
D. thực vật đột biến gen tăng.
Câu 14. Nước trên Trái Đất phân bố chủ yếu ở
A. biển và đại dương.                          B. các dòng sông lớn.
C. ao, hồ, vũng vịnh.                           D. băng hà, khí quyển..
Câu 15. Khi hơi nước bốc lên từ các đại dương sẽ tạo thành
A. nước.                   B. sấm.                  C. mưa.                     D. mây.
Câu 15. Trên Trái Đất diện tích đại dương chiếm
A. 1/2.               B. 3/4.                 C. 2/3.                 D. 4/5.
Câu 16. Mưa ở những khu vực nằm sâu trong lục địa chủ yếu có nguồn gốc từ
A. hồ ao, rừng cây… bốc lên.
B. các vùng ven biển bay tới.
C. đại dương do gió thổi đến.
D. nguồn nước ngầm bốc lên.
Câu 17. Nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển là từ
A. các dòng sông lớn.                                  B. các loài sinh vật.
C. biển và đại dương.                                  D. ao, hồ, vũng vịnh..
Câu 18. Nguồn nước bị ô nhiễm không bao gồm
A. nước biển.          B. nước sông hồ.                C. nước lọc.               D. nước ngầm.
Câu 19. Nước ngọt trên Trái Đất gồm có
A. nước ngầm, nước biển, nước sông và băng.
B. nước mặt, nước biển, nước ngầm và băng.
C. nước ngầm, nước ao hồ, sông suối và băng.
D. nước mặt, nước khác, nước ngầm và băng.
Câu 20. Năng lượng Mặt Trời là nguồn cung cấp năng lượng chính cho vòng tuần hoàn nào sau
đây?
A. Vòng tuần hoàn của sinh vật.                B. Vòng tuần hoàn của nước.
C. Vòng tuần hoàn của thổ nhưỡng.           D. Vòng tuần hoàn địa chất.
Câu 21. Các nguồn nước bị ô nhiễm gồm có
A. nước sông, nước ngầm, băng hà.
B. nước biển, nước sông, khí quyển.
C. nước sông, nước hồ và nước ao.
D. nước biển, nước sông và nước ngầm.
Câu 22. Con người đã khai thác, sử dụng nước ngầm trong sinh hoạt và đời sống dưới dạng nào
sau đây?
A. Làm ao.                B. Xây hồ.                  C. Đào giếng.                 D. Làm đập.
Câu 23. Ngày nào sau đây được lấy là ngày nước thế giới?
A. Ngày 22/6.        B. Ngày 22/3.               C. Ngày 22/9.                  D. Ngày 22/12.
Câu 24. Ở vùng đất đá thấm nước, nguồn nước nào sau đây có vai trò đáng kể trong việc điều
hòa chế độ nước sông?
A. Hơi nước              B. Nước ngầm.             C. Nước hồ.               D. Nước mưa.
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